
C1 (C.Huyền) C2 (Dực) C3 (Hưng) C4 (Lý) C5 (K.Thủy) C6 (C.Yến) C7 (Đ.Thủy) C8 (Ninh) C9 (Phương) C10 (Hường) C1 (C.Huyền) C2 (Dực) C3 (Hưng) C4 (Lý) C5 (K.Thủy) C6 (C.Yến) C7 (Đ.Thủy) C8 (Ninh) C9 (Phương) C10 (Hường)

1
Toán 

 (K.AnhT)

Hóa 

 (TrangH)

T.Anh 

 (YếnN)

Văn 

 

Toán 

 (Tân)

Văn 

 (HuyềnV)

GD KTPL 

 (Quyết)

T.Anh 

 (HuyềnN)

Toán 

 (Hường)

2
GD KTPL 

 (Ninh)

Hóa 

 (TrangH)

Hóa 

 (NhungH)

GD KTPL 

 (Quyết)

Địa 

 (Vĩnh)

Toán 

 (Dực)

Công 

nghệ 

GDTC 

 (Hào)

Sử 

 (Dung)

Tin 

 (YếnT)

Toán 

 (K.AnhT)

Hóa 

 (TrangH)

T.Anh 

 (YếnN)

GD KTPL 

 (Quyết)

Toán 

 (Tân)

Văn 

 (HuyềnV)

Sử 

 (Dung)

T.Anh 

 (HuyềnN)

Văn 

 (NhungV)

3
Hóa 

 (TrangH)

GD KTPL 

 (Quyết)

Lý 

 (Hưng)

Địa 

 (Vĩnh)

GDTC 

 (Hào)

Toán 

 (Dực)

Sinh 

 (Đ.Thủy)

Sử 

 (Dung)

Công nghệ 

 (HoaS)

Tin 

 (YếnT)

Hóa 

 (TrangH)

Văn 

 

Toán 

 (Tân)

Toán 

 (Luyên)

T.Anh 

 (K.Thủy)

T.Anh 

 (YếnN)

T.Anh 

 (Thơm)

Văn 

 (TrangV)

T.Anh 

 (HuyềnN)

4
GDTC 

 (ThùyTD)

Toán 

 (Dực)

Toán 

 (Tân)

Văn 

 

GD KTPL 

 (Quyết)

Lý 

 (Hưng)

Sử 

 (Dung)

Công 

nghệ 

Văn 

 (Phương)

GD KTPL 

 (Ninh)

Hóa 

 (TrangH)

Văn 

 

Sinh 

 (KhánhS)

Toán 

 (Luyên)

T.Anh 

 (K.Thủy)

T.Anh 

 (YếnN)

Toán 

 (Hiệp)

Văn 

 (TrangV)

T.Anh 

 (HuyềnN)
5 Sử Toán Hóa Văn Toán Công Địa GD KTPL Văn Lý 

1
Tin 

 (YếnT)

Lý 

 (HuyềnL)

Văn 

 (TrangV)

Công 

nghệ 

Toán 

 (Tân)

Địa 

 (Vĩnh)

GD KTPL 

 (Quyết)

GDTC 

 (Hào)

Toán 

 (Luyên)

Văn 

 (NhungV)

Toán 

 (K.AnhT)

Toán 

 (Dực)

Văn 

 

Toán 

 (Tân)

Sử 

 (Lý)

Địa 

 (Vĩnh)

Văn 

 (TrangV)

Sử 

 (Dung)

T.Anh 

 (HuyềnN)

2
Tin 

 (YếnT)

Hóa 

 (TrangH)

Văn 

 (TrangV)

GD KTPL 

 (Quyết)

Toán 

 (Tân)

Lý 

 (Hưng)

T.Anh 

 (Thơm)

Địa 

 (Vĩnh)

Toán 

 (Luyên)

Văn 

 (NhungV)

Toán 

 (K.AnhT)

Toán 

 (Dực)

Văn 

 

Sử 

 (Lý)

T.Anh 

 (YếnN)

Văn 

 (TrangV)

Toán 

 (Luyên)

GD KTPL 

 (Ninh)

Toán 

 (Hường)

3
Hóa 

 (TrangH)

GDTC 

 (ThùyTD)

Lý 

 (Hưng)

Sử 

 (Lý)

Công 

nghệ 

GD KTPL 

 (Quyết)

T.Anh 

 (Thơm)

Văn 

 (TrangV)

T.Anh 

 (K.Thủy)

GDTC 

 (Hào)

T.Anh 

 (YếnN)

T.Anh 

 (Thơm)

T.Anh 

 (HuyềnN)

T.Anh 

 (K.Thủy)

Toán 

 (Dực)

Toán 

 (Hiệp)

GD KTPL 

 (Ninh)

Toán 

 (Luyên)

Toán 

 (Hường)

4
Lý 

 (HuyềnL)

Văn 

 

Tin 

 (YếnT)

T.Anh 

 (HuyềnN)

Sử 

 (Lý)

GDTC 

 (Hào)

Văn 

 (TrangV)

Toán 

 (Luyên)

T.Anh 

 (K.Thủy)

Địa 

 (Vĩnh)

T.Anh 

 (YếnN)

T.Anh 

 (Thơm)

Sử 

 (Lý)

Văn 

 (HuyềnV)

Toán 

 (Dực)

Toán 

 (Hiệp)

T.Anh 

 (HuyềnN)

T.Anh 

 (K.Thủy)

GD KTPL 

 (Ninh)

5
Văn 

 (Cô Lan)

Văn 

 

Tin 

 (YếnT)

T.Anh 

 (HuyềnN)

T.Anh 

 (K.Thủy)

Sử 

 (Lý)

Văn 

 (TrangV)

Toán 

 (Luyên)

Địa 

 (Vĩnh)

Toán 

 (Hường)

1
T.Anh 

 (YếnN)

Tin 

 (YếnT)

Văn 

 (TrangV)

Văn 

 

Văn 

 (HuyềnV)

Sử 

 (Lý)

GD KTPL 

 (Quyết)

T.Anh 

 (HuyềnN)

Văn 

 (Phương)

Địa 

 (Vĩnh)

Lý 

 (HuyềnL)

Lý 

 (Hưng)

T.Anh 

 (HuyềnN)

Sử 

 (Dung)

Văn 

 (Phương)

2
T.Anh 

 (YếnN)

Tin 

 (YếnT)

Sử 

 (Lý)

Văn_CĐ 

 

Văn 

 (HuyềnV)

GD KTPL 

 (Quyết)

Sinh 

 (Đ.Thủy)

T.Anh 

 (HuyềnN)

Địa 

 (Vĩnh)

GD KTPL 

 (Ninh)

Lý 

 (HuyềnL)

Lý 

 (Hưng)

T.Anh 

 (HuyềnN)

Toán 

 (Luyên)

Địa 

 (Vĩnh)

3
Toán 

 (K.AnhT)

Văn 

 

T.Anh 

 (YếnN)

T.Anh 

 (HuyềnN)

GD KTPL 

 (Quyết)

Văn 

 (HuyềnV)

Toán 

 (Hiệp)

Toán 

 (Luyên)

GD KTPL 

 (Ninh)

GDĐP 

 (Đ.Thủy)

Toán 

 (Dực)

Văn 

 (TrangV)

Địa 

 (Vĩnh)

Toán 

 (Luyên)

T.Anh 

 (K.Thủy)

4
Toán 

 (K.AnhT)

GD KTPL 

 (Quyết)

T.Anh 

 (YếnN)

Toán 

 (Luyên)

Địa 

 (Vĩnh)

Văn 

 (HuyềnV)

Toán 

 (Hiệp)

Văn 

 (TrangV)

Sinh 

 (KhánhS)

T.Anh 

 (HuyềnN)

Toán 

 (Dực)

Văn 

 (TrangV)

Toán 

 (Luyên)

Địa 

 (Vĩnh)

T.Anh 

 (K.Thủy)
5

1
GDTC 

 (ThùyTD)

Toán 

 (Dực)

Toán 

 (Tân)

Sử 

 (Lý)

Tin 

 (YếnT)

T.Anh 

 (YếnN)

Công 

nghệ 

Văn 

 (TrangV)

Văn_CĐ 

 (Phương)

GDTC 

 (Hào)

2
Văn 

 (Cô Lan)

Toán_CĐ 

 (Dực)

Toán_CĐ 

 (Tân)

Công 

nghệ 

Tin 

 (YếnT)

T.Anh 

 (YếnN)

T.Anh 

 (Thơm)

Văn_CĐ 

 (TrangV)

Toán 

 (Luyên)

Sử 

 (Lý)

3
Văn 

 (Cô Lan)

GDĐP 

 (Đ.Thủy)

Sinh 

 (KhánhS)

Toán 

 (Luyên)

Sử 

 (Lý)

GDTC 

 (Hào)

Văn 

 (TrangV)

Tin 

 (YếnT)

Công nghệ 

 (HoaS)

Văn 

 (NhungV)

4
GDĐP 

 (Đ.Thủy)

T.Anh 

 (Thơm)

Sử 

 (Lý)

GDTC 

 (ThùyTD)

Công 

nghệ 

Toán 

 (Dực)

Văn_CĐ 

 (TrangV)

Tin 

 (YếnT)

Sinh_CĐ 

 (KhánhS)

Văn_CĐ 

 (NhungV)
5

1
Toán 

 (K.AnhT)

Sử 

 (Dung)

Sinh 

 (KhánhS)

Tin 

 (YếnT)

T.Anh 

 (K.Thủy)

Toán_CĐ 

 (Dực)

GDTC 

 (Hào)

GD KTPL 

 (Ninh)

GDĐP 

 (Đ.Thủy)

Toán 

 (Hường)

Lý 

 (HuyềnL)

Hóa 

 (NhungH)

GD KTPL 

 (Quyết)

Văn 

 (HuyềnV)

T.Anh 

 (Thơm)

Văn 

 (Phương)

Sử 

 (Lý)

2
Toán_CĐ 

 (K.AnhT)

Lý_CĐ 

 (Thầy Diện)

GDĐP 

 (Đ.Thủy)

Tin 

 (YếnT)

T.Anh 

 (K.Thủy)

GDĐP 

 (KhánhS)

Toán 

 (Hiệp)

Sử 

 (Dung)

Toán_CĐ 

 (Luyên)

T.Anh 

 (HuyềnN)

Lý 

 (HuyềnL)

Hóa 

 (NhungH)

Văn 

 (HuyềnV)

GD KTPL 

 (Quyết)

T.Anh 

 (Thơm)

Văn 

 (Phương)

Địa 

 (Vĩnh)

3
Sử 

 (Dung)

T.Anh 

 (Thơm)

Lý_CĐ 

 (Thầy 

GDTC 

 (ThùyTD)

GDTC 

 (Hào)

Văn 

 (HuyềnV)

Toán_CĐ 

 (Hiệp)

Địa 

 (Vĩnh)

T.Anh 

 (K.Thủy)

T.Anh 

 (HuyềnN)

Văn 

 (Cô Lan)

Toán 

 (Tân)

Văn 

 (HuyềnV)

Địa 

 (Vĩnh)

Văn 

 (TrangV)

Toán 

 (Luyên)

Văn 

 (NhungV)

4
Lý_CĐ 

 (HuyềnL)

T.Anh 

 (Thơm)

GDTC 

 (ThùyTD)

Địa 

 (Vĩnh)

GDĐP 

 (KhánhS)

Văn_CĐ 

 (HuyềnV)

GDĐP 

 (Đ.Thủy)

T.Anh 

 (HuyềnN)

GDTC 

 (Hào)

Lý 

 (Hưng)

Văn 

 (Cô Lan)

Toán 

 (Tân)

Địa 

 (Vĩnh)

Toán 

 (Dực)

Văn 

 (TrangV)

Toán 

 (Luyên)

Văn 

 (NhungV)

5

1
GD KTPL 

 (Ninh)

Sử 

 (Dung)

Hoá_CĐ 

 (NhungH)

Toán 

 (Luyên)

Văn 

 (HuyềnV)

Địa 

 (Vĩnh)

Sinh_CĐ 

 (Đ.Thủy)

Công 

nghệ 

Sinh 

 (KhánhS)

Toán 

 (Hường)

2
Lý 

 (HuyềnL)

Hoá_CĐ 

 (TrangH)

T.Anh 

 (YếnN)

Toán_CĐ 

 (Luyên)

Văn_CĐ 

 (HuyềnV)

Công 

nghệ 

GDTC 

 (Hào)

GDĐP 

 (KhánhS)

GD KTPL 

 (Ninh)

Toán_CĐ 

 (Hường)

3
Hoá_CĐ 

 (TrangH)

Lý 

 (HuyềnL)

GDTC 

 (ThùyTD)

GDKTPL

_CĐ 

Toán_CĐ 

 (Tân)

T.Anh 

 (YếnN)

Địa 

 (Vĩnh)

Toán_CĐ 

 (Luyên)

Sử 

 (Dung)

GDKTPL_

CĐ 

4
T.Anh 

 (YếnN)

GDTC 

 (ThùyTD)

Toán 

 (Tân)

GDĐP 

 (KhánhS)

GDKTPL

_CĐ 

Lý_CĐ 

 (Hưng)

Sử 

 (Dung)

GDKTPL

_CĐ 

GDTC 

 (Hào)

Sử 

 (Lý)

7

THỜI KHÓA BIỂU HỌC HỌC SINH KHỐI 10 (BUỔI SÁNG - CHIỀU) NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thực hiện từ ngày 08 tháng 05 năm 2023)

THỨ TIẾT
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